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TỈ GIÁ NGOẠI TỆ (Tìm hiểu thực tế  

cho các dự án vốn vay ODA Nhật Bản, tài khóa 2014) 

USD 1 ＝ JPY 102.6 
USD 1 ＝ VND 21,036 
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1. Cơ sở hình thành dự án 

Đảo Phú Quốc, nằm ở vùng Trung tâm của Đông Nam Á, là đảo lớn nhất (593 km2) của Việt Nam trong 
vịnh Thái Lan. Đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, miền Nam Việt Nam, Tuy nhiên, nó nằm cách biên giới với 
Campuchia chỉ 18 km. Năm 2005, quy hoạch tổng thể phát triển Phú Quốc được xây dựng dựa trên những 
lợi thế địa lý, môi trường thiên nhiên phong phú và tài nguyên du lịch của hòn đảo. Tốc độ tăng trưởng 
GDP giữ cao từ 16% đến 23% từ năm 2005 đến năm 2009 không chỉ góp phần vào nền kinh tế địa 
phương mà còn đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế quốc gia. Do vậy, quy hoạch tổng 
thể phát triển năm 2005 đã được sửa đổi vào năm 2010 thành Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo 
Phú Quốc tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 bởi quyết định của Thủ Tướng số 633/QĐ-TTG ngày 
11/05/2010. (Điều chỉnh Quy hoạch này được gọi tắt là Quy hoạch). 

Bảng 1  Dự báo dân số theo Quy hoạch 
Năm Tổng dân số Dân số đô thị Dân số ngoại 

ô 
Số khách 
du lịch 

tương ứng 
với dân số 

Số 
kháchdu 

lịch 

2020 340,000 – 
380,000 

200,000 -
230,000

80,000 –
90,000

50,000 –
65,000 

2 – 3 triệu

2030 500,000 – 
550,000 

320,000 –
370,000

90,000 –
100,000

80,000 –
85,000 

5 – 7 triệu

Nguồn：Quy hoạch tổng thể 

 

Thị trấn Dương Đông, An Thới và Cửa Cạn được chỉ định là khu vực phát triển đô thị, và quy mô phát triển được 
tóm tắt trong bảng 2. 

 
Bảng 2  Chính sách phát triển của ba khu vực đô thị 

Khu đô thị Chức năng khu đô 
thị 

Dân số (năm 
2030)

Diện tích phát 
triển (ha)

Trung tâm đô 
thị 

Dương Đông 

Dịch vụ nhà nước, 
Dịch vụ công, 

Trung tâm thương 
mại, trung tâm dịch vụ du lịch

240,000 
 

2,502 ha 

An Thới Cảng quốc tế, dịch vụ du lịch, 
công nghiệp nhẹ, trung tâm văn 

hóa 
71,000 

 
1,020 ha 

Cửa Cạn Bảo vệ Rừng/ Biển, nông nghiệp, 
trung tâm du lịch 

26,500 329 ha 

Nguồn：Quy hoạch tổng thể 
 

 
Theo quy hoạch, xây dựng cảng quốc tế mới (có kế hoạch để mở vào tháng 12/2012) và xây dựng đường 
trục chính ở đảo đã được bắt đầu như là dự án phát triển cơ sở hạ tầng lớn. Hơn nữa, dự án cung cấp điện 
từ đất liền đã được bắt đầu. 

Nhu cầu sử dụng nước trên các hòn đảo chính của Phú Quốc đến năm 2020 và năm 2030 được ước tính là 
70.000 và 120.000 m3 / ngày. Bốn hồ chứa nước mới được yêu cầu xây dựng để đáp ứng những nhu cầu 
này. Hệ thống cấp nước được phát triển sẽ cung cấp 68.000 m3 / ngày vào năm 2020 và 103.000 m 3 / 
ngày vào năm 2030 (tương đương với 65% và 85% nhu cầu dự kiến), với sự cân bằng được bổ sung bằng 
nước mưa và nước khai hoang. Kế hoạch cấp nước được thể hiện trong hình 1. 
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Hình 1 Kế hoạch cấp nước và thoát nước trong Quy hoạch tổng thể 

 

②Cua Can 

③Duong Dong

④Rach Ca 

⑤Suoi Lon 

①Rach Tham

WTP 
 
Distribution pipes 
Sewer Trunk Main 
Diameter & Length (pipe) 
 
STP 

Công suất thiết kế của các hồ chứa và khả năng 
cấp nước cho của các  nhà máy nước 

Supply
Capacity in

2020

Supply
Capacity in

2030
（m3/d） （m3/d）

1 Cua Can 15,000,000 20,000 50,000

2 Duong Dong 10,000,000 15,000 20,000

3 Rach Ca 2,000,000 8,000 8,000

4 Rach Tram 3,000,000 10,000 10,000

5 Suoi Lon 4,000,000 15,000 15,000

Total 34,000,000 68,000 103,000

No.
Name of

Reservoir

Storage

Capacity （m3
）

Total 

2020年 2030年

Duong Dong 30,000 30,000

Bai Dai 2,000 4,000

Ham Ninh 2,000 3,000

An Thoi 20,000 25,000

Mui Dat Do 2,000 4,000

計 56,000 66,000

処理場名
計画処理能力（m3/日）

下水処理場処理能力 
Design Capacity (m3/day)

Name of STP 2020 2030
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Báo cáo kỹ thuật này được chuẩn bị để tạo thuận lợi cho sự hình thành một dự án vay vốn của Nhật Bản 
để thực hiện dự án cấp nước tại đảo Phú Quốc. Các nội dung của Báo cáo kỹ thuật này được xây dựng 
dựa trên các phần nội dung cấp nước của "Khảo sát chuẩn bị về Dự án Hệ thống cấp thoát nước tại đảo 
Phú Quốc, tháng Bảy năm 2013, JICA". 

2.    Mục tiêu của dự án 

Phú Quốc sẽ được phát triển thành một địa điểm du lịch và dân số sẽ tăng đáng kể. Dự kiến quỹ tư nhân 
sẽ là cần thiết cho các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng lớn vì ngân sách nhà nước là khá hạn chế. Do đó, hệ 
thống cấp nước tại Phú Quốc sẽ được phát triển theo hình thức đối tác công tư. 

 

3.    Sự cần thiết phát triển của các dự án cơ sở hạ tầng PPP 

Dân số của đảo đến năm 2020 sẽ tăng từ 91.000 lên gần gấp đôi khoảng 200.000 - 230.000, và số lượng 
khách du lịch sẽ tăng hơn mười lần, từ 200.000 lên 2 - 3 triệu USD. Kịch bản này, cùng với một sự thay 
đổi nhanh chóng của điều kiện kinh tế-xã hội đòi hỏi phải đầu tư đáng kể về chiều sâu, cơ sở hạ tầng và 
phát triển trong ngành công nghiệp du lịch. 

Một sân bay quốc tế mới mở gần đây, các tuyến đường chính và các cảng biển đang được tiến hành xây 
dựng. Một số dự án xây dựng bị trì hoãn do thiếu ngân sách nhà nước để trang trải những phát triển cơ sở 
hạ tầng đang tăng mạnh mẽ trên toàn quốc. Vì vậy, Chính phủ đang thay đổi chính sách để có thể sử dụng 
nguồn vốn tư nhân. 

Đã chính thức hóa các doanh nghiệp cung cấp nước có thể độc lập về tài chính, và sự ra đời của các quỹ 
tư nhân trong hình thức BOT và BOO được khuyến khích. Vì vậy, các doanh nghiệp cung cấp nước được 
mở cửa cho các công ty nước ngoài. 

Phát triển cơ sở hạ tầng cấp nước nên được đồng bộ với phát triển du lịch. Đầu tư cũ trước đây sẽ thu hút 
đầu tư sau này. Việc xem xét sử dụng quỹ tư nhân được khuyến khích để đảm bảo thực hiện kịp thời và 
sớm các dự án phát triển cơ sở hạ tầng về nước. 

 

4.    Lập kế hoạch cho hệ thống cấp nước 

4.1 Khu vực cung cấp nước dự kiến 

Ở đảo Phú Quốc, hệ thống cung cấp nước nhắm mục tiêu vào khu vực Dương Đông (công suất 5.000 
m3/ngày), trung tâm của đảo, đâng hoạt động từ năm 2006. Mặt khác, xây dựng cảng hàng không mới 
và phát triển khu du lịch mới trên con đường ở vùng ngoại ô của khu vực. Dự án mở rộng cung cấp 
nước được thúc đẩy bởi vốn vay Ngân hàng Thế giới cung cấp nước cho khu vực Dương Đông và 
Dương Tơ. Đây là dự án mở rộng năng lực hiện có 5.000m3/ng.đ đến 16.500 m3/ng.đ. 

Rất nhiều khu du lịch và các dự án phát triển nhà ở đã được đề xuất và thủ tục phê duyệt được thực 
hiện tại khu vực Cửa Cạn ở phía bắc của khu vực Dương Đông và phía Tây bên bờ biển của khu vực 
Gành Dầu. Dự án này là để cung cấp nước chủ yếu cho các khu vực này. 

Hình 2 cho thấy các khu vực dịch vụ của dự án này và dự án của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, trong 
khu vực cấp nước của dự án Ngân hàng Thế giới, thiếu khối lượng cung cấp nước là một mối lo ngại 
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trong tương lai gây ra bởi những hạn chế nguồn nước thô. Vì vậy, việc không đủ lượng nước dự kiến sẽ 
được bổ sung bằng các nguồn cung cấp nước số lượng lớn của dự án này 

 
 

 
Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

 Hình 2 Khu vực cấp nước dự kiến 
 
4.2  Nhu cầu sử dụng nước 

Dân số khu vực mục tiêu của dự án này, Cửa Cạn, Cửa Dương, và khu vực Gành Dầu, là 15.903 người 
trong năm 2008, với tốc độ tăng trưởng hàng năm khoảng 3% trong những năm gần đây. Hơn nữa, rất 
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nhiều dự án phát triển khu du lịch đã được đề xuất trong lĩnh vực này, do đó, nhu cầu về nước được ước 
tính bằng cách xem xét cả hai nhu cầu về nước tăng bởi xu hướng trong quá khứ và dự án phát triển du 
lịch nghỉ dưỡng và dự án phát triển đô thị. Nhu cầu nước của khu nghỉ mát và khu vực phát triển đô thị 
đã được giới thiệu từ phát triển quy hoạch và được tỉnh Kiên Giang phê duyệt. 

Hình 3 cho thấy các địa điểm phát triển khu du lịch và các khu vực phát triển đô thị. Dự báo nhu cầu 
nước cho giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được thể hiện trong Bảng 3 và 4, tương ứng. 

 
 
 
    Ghi chú） T1 - T7: Khu vực phát triển các khu du lịch 

     R1 - R4: Khu vực phát triển đô thị và nhà ở 
Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

 

Hình 3 địa điểm phát triển khu nghỉ dưỡng và các khu vực phát triển đô thị 
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Bảng 3 Dự báo nhu cầu sử dụng nước đến năm 2020 

Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

 

 
Bảng 4 Dự báo nhu cầu sử dụng nước đến năm 2030 

 

Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

 

 
4.3  Lập kế hoạch xây dựng công trình cấp nước 

4.3.1 Phân chia giai đoạn phát triển 

Công trình cấp nước của dự án này sẽ được phát triển dựa theo 2 giai đoạn, xem xét sự phát triển 
việc cấp phép cho các nhà đầu tư , tiến độ xây dựng đường bộ và các điều kiện phát triển cơ sở hạ 
tầng khác, tùy thuộc vào sự gia tăng nhu cầu về nước và mở rộng về khu vực người sử dụng. Giai 
đoạn thứ nhất sẽ được hoàn thành vào năm 2020 và tiến đến những khu vực ưu tiên hơn, nơi phát 
triển thuận lợi. 

Hình 4 cho thấy các khu vực cung cấp nước của giai đoạn 1 và giai đoạn 2, tương ứng. 

 Giai đoạn 1 
・ Năm mục tiêu:         2020 
・ Khu vực dịch vụ:   Cửa Cạn, Cửa Dương, Dương Đông (Cung cấp theo khối 

lượng lớn) 

Domestic Resort Urban Area & Resettlement Area total Distribute Total

Cua Can Cua Duong Ganh Dau Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Total R1 R2 R3 R4 Total Other Area

< A > < B > < C > <D> < E > <A>+<D>+<E

Person Calculation (1) (person) 4,889 11,543 16,432 4,659

resettlement (2) (person) 2,330 2,329 4,659

Total (3)=(1)-(2) (person) 2,559 9,214 0 11,773

per capita demand (4) (l/pcd) 120 120 120

Domestic (5)=(3)x(4)/1000 (m3/day) 307 1,106 0 1,413 785 1,214 2,950 960 0 0 0 5,909 1,346 639 0 0 1,985 7,894 5,682 14,989

Water Consumption (1,570) (1,214) (2,950) (960) (2,200) (3,960) (7,000) (19,854) (1,819) (1,278) (3,975) (1,782) (8,854) (28,708)

Commercial (6)=(5)x0.03 (m3/day) 9 33 0 42 42

Institutions (7)=(5)x0.05 (m3/day) 15 55 0 71 71

Total (8)=(5)+(6)+(7) (m3/day) 332 1,194 0 1,526 785 1,214 2,950 960 0 0 0 1,346 639 0 0 7,894 5,682 15,102

Leaking (9)=(8)*0.10 (m3/day) 33 119 0 153 79 121 295 96 0 0 0 135 64 0 0 790 568 1,511

Total (10)=(8)+(9) (m3/day) 365 1,314 0 1,678 864 1,335 3,245 1,056 0 0 0 1,481 703 0 0 8,684 6,250 16,612

Peak factor (11) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Max daily demand (12)=(10)*(11) (m3/day) 438 1,576 0 2,014 1,037 1,602 3,894 1,267 0 0 0 1,777 844 0 0 10,421 7,500 19,935

Peak factor (13) 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 1.0

Max hourly demand (12)*(13) (m3/day) 656.7 2,364.4 0.0 3,021 1,037.0 1,602.0 3,894.0 1,267.0 0.0 0.0 0.0 7,800 2,665.5 1,266.0 0.0 0.0 3,931.5 11,731.5 7,500 22,253

(14)=(12)*(13)/24 (m3/hr) 27 99 0 126 43 67 162 53 0 0 0 111 53 0 0 489 313 928

(12)*(13)/86400 (m3/s) 0.0076 0.0274 0.0000 0.0350 0.0119 0.0186 0.0450 0.0147 0.0000 0.0000 0.0000 0.0308 0.0147 0.0000 0.0000 0.1358 0.0869 0.2577

　　　※1　　　※1

Domestic Resort Urban Area & Resettlement Area total Distribute Total

Cua Can Cua Duong Ganh Dau Total T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 Total R1 R2 R3 R4 Total Other Area

< A > < B > < C > <D> < E > <A>+<D>+<E

Person Calculation (1) (person) 6,570 15,513 8,389 30,472

resettlement (2) (person) 3,130 3,131 6,261

Total (3)=(1)-(2) (person) 3,440 12,382 8,389 24,211

per capita demand (4) (l/pcd) 150 150 150

Domestic (5)=(3)x(4)/1000 (m3/day) 516 1,857 1,258 3,632 1,570 1,214 2,950 960 2,200 3,960 7,000 19,854 1,819 1,278 3,975 1,782 8,854 28,708 5,682 38,022

Water Consumption

Commercial (6)=(5)x0.03 (m3/day) 15 56 38 109 109

Institutions (7)=(5)x0.05 (m3/day) 26 93 63 182 182

Total (8)=(5)+(6)+(7) (m3/day) 557 2,006 1,359 3,922 1,570 1,214 2,950 960 2,200 3,960 7,000 19,854 1,819 1,278 3,975 1,782 8,854 28,708 5,682 38,312

Leaking (9)=(8)*0.10 (m3/day) 56 201 136 392 157 121 295 96 220 396 700 1,985 182 128 398 178 886 2,871 568 3,831

Total (10)=(8)+(9) (m3/day) 613 2,206 1,495 4,314 1,727 1,335 3,245 1,056 2,420 4,356 7,700 21,839 2,001 1,406 4,373 1,960 9,740 31,579 6,250 42,144

Peak factor (11) 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Max daily demand (12)=(10)*(11) (m3/day) 736 2,648 1,794 5,177 2,072 1,602 3,894 1,267 2,904 5,227 9,240 26,206 2,401 1,687 5,248 2,352 11,688 37,894 5,000 48,072

Peak factor (13) 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.0 1.5 6 6 1.0

Max hourly demand (12)*(13) (m3/day) 1,103 3,972 2,691 7,766 2,072 1,602 3,894 1,267 2,904 5,227 9,240 26,206 3,602 2,531 5,248 3,528 14,908 41,114 5,000 53,880

(14)=(12)*(13)/24 (m3/hr) 46 165 112 324 86 67 162 53 121 218 385 1,092 150 105 219 147 621 1,713 208 2,245

(12)*(13)/86400 (m3/s) 0.0128 0.0460 0.0311 0.0899 0.0239 0.0186 0.0450 0.0147 0.0336 0.0606 0.1069 0.3033 0.0417 0.0292 0.0608 0.0408 0.1725 0.4758 0.0578 0.6235
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・ Khả năng cung cấp（tối đa）:  20,000 m3/ngày 
 

  Giai đoạn 2  
・ Năm mục tiêu:             2030 
・ Khu vực dịch vụ:        Giai  đoạn 1cộng với Gành Dầu 
・ Công suất cung cấp（Tối đa）:   50,000 m3/ngày 

 

 

Phase 1 Service Area 
Target Year: 2020 
Water Supply Capacity: 20,000 m3/d 

Phase 2 Service Area (Expansion)  
Target Year: 2030 
Water Supply Capacity: 50,000 m3/d 

 
Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

 

Hình 4 Khu vực cấp nước GĐ1 và GĐ2 
 

4.3.2 Kế hoạch xây dựng hồ chứa Cửa Cạn 

Nguồn nước thô của dự án này là nước hồ chứa Cửa Cạn với diện tích là 200 ha xây dựng mới ở 
đoạn giữa sông Cửa Cạn. Vườn quốc gia nằm ở thượng nguồn của hồ chứa. Địa điểm xây dựng hồ 
chứa hồ chứa bằng phẳng và thấp ở cao độ 10 m. Bảng 5 Tổng hợp công suất và khả năng chứa của 
các hồ 

Bảng 5 Công suất hồ chứa dự kiến 
Stt Chỉ tiêu Đơn vị GĐ 1 GĐ 2 
1 Cao trình đáy hồ m 7.0 7.0 
2 Cao độ bồi đắp m 7.07 7.36 
3 Mực nước tối thiểu m 7.6 7.9 
4 Mực nước tối đa m 9.2 12.5 
5 Thể tích tĩnh 106 m3 1.13 1.69 
6 Thể tích hữu dụng 106 m3 3.02 8.77 
7 Tổng thể tích 106 m3 4.15 10.47 
Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 
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Nước sông Cửa Cạn sẽ được đưa đến hồ chứa bằng bơm. Cần phải đào xuống một độ sâu nhất định 
để chứa nước. Mức đáy hồ chứa nước phải sâu hơn để lấy nước sông bởi trọng lực, mặt khác còn làm 
cho độ cao thấp nhất của mặt trên đáy hồ chứa thấp hơn mực nước lũ hiện tại. Tuy nhiên các kết quả 
khảo sát địa chất cho thấy mức này nằm trên một lớp đất cát-sét có tính thấm nước cao gây ra sự mất 
nước. Hơn nữa, trong trường hợp này, khối lượng đất đào trở nên lớn và phải mất chi phí cao để giữ 
đất để đưa đất và vận chuyển và xử lý chúng. Vì vậy cần thiết để nâng độ cao để duy trì lớp gần như 
đất sét để chống thấm nước. Kết quả là, phương pháp bơm có điều tiết lưu lượng đã được lựa chọn 
để chuyển nước sông vào hồ chứa. 

Trên thân đập xung quanh hồ chứa có độ cao 14 m. Điều này là gần như bằng hoặc cao hơn một chút 
so với cao độ của khu vực đô thị của Cửa Cạn dự kiến sẽ được phát triển ở phía bắc của hồ chứa. Vì 
vậy, không gây ra vấn đề nghiêm trọng về phong cảnh. 

 

 
Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

Hình 5 Mặt bằng hồ chứa Cửa Cạn và vị trí nhà máy cấp nước 
 
4.3.3  Nhà máy cấp nước 

Nhà máy cấp nước xây dựng ở gần hồ chứa nước thô, nước thô được bơm lên, xử lý bằng hệ thống 
lọc nhanh theo sơ đồ bên dưới đây; 

 

 

 

WTP 
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Mặt bằng công trường xây dựng nhà máy cấp nước được nâng lên ở độ cao 11,8m, diện tích đất yêu 
cầu là 3,5ha. Hình 6 mô tả bố trí mặt bằng nhà máy xử lý nước. Hình 7 mô tả đặc trưng thủy lực của 
nhà máy cấp nước. 
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4.3.4  Hệ thống dẫn và phân phối nước 

Giai đoạn 1, nước được qua xử lý tại nhà máy cấp nước được chuyển đến hồ chứa phân phối mới 
thông qua các tuyến ống phía nam bằng máy bơm truyền tải phân phối. Giai đoạn 2, nước được qua 
xử lý trực tiếp phân phối bởi bơm thông qua các ống phân phối mới của tuyến phía bắc. 

Hình 8 Phác thảo các hệ thống truyền tải và phân phối. 

Để phát triển khu du lịch nghỉ dưỡng (T1 đến T7 trong hình 8), nước được qua xử lý cung cấp từ 
đường ống phân phối với khối lượng lớn. Tuyến ống phân phối trong từng khu vực phát triển dự kiến 
sẽ được lắp đặt bởi mỗi nhà phát triển (nhà đầu tư) dùng chi phí của riêng mình. Ống HDPE được sử 
dụng cho đường ống truyền tải và phân phối. 
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Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp nước và thoát nước tại đảo Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

 

Hình 8 Phác thảo các hệ thống truyền tải và phân phối 
 

5.  Ứng viên cho hợp phần thuộc dự án vốn vay ODA 

5.1  Chia sẻ trách nhiệm 

Dự án này đề xuất sẽ được thực hiện thông qua một đối tác của cả 2 bên công (Chính phủ) và tư nhân. 
Ba lĩnh vực của dự án là cung cấp nước thô (hồ Cửa Cạn), nhà máy xử lý nước, và hệ thống phân phối. 
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Cuộc họp với KGPPC vào ngày 17 Tháng Tư 2012 được tổ chức tại Rạch Giá, đã thống nhất rằng hồ 
chứa sẽ được xây dựng bởi vốn nhà nước do đó việc cấp nước thô sẽ vẫn thuộc nhà nước. Bên cạnh đó, 
vào tháng 7/2014 hệ thống phân phối đã được thống nhất sẽ xây dựng bởi KGPPC. Vì vậy, việc chia sẻ 
trách nhiệm đã được quyết định như trong hình 9. 

 

 
 
 

 

 

 
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA 

Hình 9  Trách nhiệm xây dựng hệ thống cấp nước 
 

Công ty SPC sẽ là đơn vị xây dựng nhà máy xử lý nước cùng với việc vận hành và bảo dưỡng cơ sở vật 
chất từ cửa thu nước đến nhà máy xử lý. Vốn nhà nước sẽ đầu tư xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các 
cơ sở vật chất cấp nước khác. Đây được nhìn nhận là hình thức hợp tác xây dựng-sở hữu-vận hành 
(BOO) 

Nhà nước sẽ cung cấp nước thô cho SPC theo một thỏa thuận cung cấp số lượng lớn. SPC sẽ cung cấp 
nước đã xử lý cho KIWACO từ nhà máy nước hoặc từ hồ phân phối theo một thỏa thuận cung cấp nước 
với số lượng lớn. KIWACO sẽ xây dựng, vận hành và quản lý các cơ sở phân phối và kết nối dịch vụ 
với ngân sách riêng của mình và thu tiền nước của khách hàng. 

Với sự sắp xếp kinh doanh như trên, Chính phủ Việt Nam yêu cầu một khoản vay ODA của Nhật Bản 
để xây dựng hệ thống cấp nước thô bao gồm hồ chứa nước và hệ thông phân phối theo như thỏa thuận.  

 Cơ quan chủ quản     : KGPPC  
 Cơ quan điều hành    : DARD  (Cấp nước thô :Hồ Cửa Cạn) 

                    KIWACO (Hệ thống phân phối) 
   

5.2 Phạm vi công việc của dự án 

Giai đoạn 1 của dự án cấp nước tại Phú Quốc, bao gồm hồ chứa Cửa Cạn, thu nước thô và đường ống 
vận chuyển, ống vận chuyển nước sạch, hồ phân phối, ống phân phối và dịch vụ đấu nối được tổng hợp 
trong Bảng 6 và Hình 10 

Bảng 6  Các hợp phần thuộc giai đoạn 1 của dự án cấp nước tại Phú Quốc 
 

Công trình Mô tả Số lượng Chú chú 

Hồ Cửa Cạn 
Trạm bơm để đưa nước vào hồ Cửa Cạn 

4,150,000m3 

Pump ( PL 7065/735) 
Pump ( LL 3300 LT) 
Pump ( NL 3300 LT) 
Pump (PL 7065/735)  

1 
1 
2 
1 

1 (dự phòng) 

 

Thu nước thô và đường ống chuyển nước 
Công trình thu nước 
Bơm chìm 

 
Chiều rộng cổng thu nước：9.0 m
10,500 m3/day x 16.5 m x 37 kW 

 
1 

2+1(dự phòng) 

 

Công Tư 

Chú 
thích

 

Ống nước 
sạch 

Hồ Cửa   
Cạn 

Thu 
nước 

Ống nước 

 thô 

Nhà máy 
XL 

Bể phân 
phối 

Ống phân 
phối 

Đấu nối 

Nhà Máy XL 
Hồ phân phối 

 Lấy nước 
Hồ Cửa 
Cạn 
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Ống chuyển nước thô DN 700 mm ( HDPE) 250m 

Chuyển nước sạch DN 560mm ( HDPE) 4,240m Đến Cửa Dương/ 
Hồ phân phối Cửa 
Cạn 

Hồ phân phối (Cửa Dương) 4,000m3 1 RC 

Ống phân phối và dịch vụ đấu nối 
Ống phân phối 
 
  
 
Ống cấp 2 
Đấu nối hộ gia đình 

 
DN 140mm( HDPE) 
DN 400mm( HDPE) 
DN 500mm( HDPE) 
DN 630mm( HDPE) 
DN 63mm 

 
3,940m 
5,050m 
2,000m 
7,240m 

18,230m 
2,617 hộ 

 

Nguồn: Nhóm khảo sát JICA 
 

 
 
Ghi chú : Nhà máy xử lý      được chịu trách nhiệm bởi tư nhân, và do vậy nhà máy xử lý không được 

bao gồm trong Bảng 6 
Nguồn: Nhóm khảo sát JICA 

Hình 10  Sơ đồ các công trình trong giai đoạn 1 
 

5.3  Kế hoạch thực hiện và chi phí cơ bản 

5.3.1  Kế hoạch thực hiện 

Giai đoạn 1 của dự án cấp nước Phú Quốc bao gồm 3 hợp phần: A. Xây dựng công trình B. Dịch vụ 
kỹ thuật và C. Chuẩn bị bởi chủ dự án. Các hợp phần này và các công việc liên quan được tổng hợp 
bên dưới đây: 

A. Xây dựng công trình 

A1: Xây dựng hồ chứa Cửa Cạn 

A2: Xây dựng hệ thống ống (bao gồm hệ thống thu nước thô, ống vận chuyển nước thô, ống vận 
chuyển nước sạch, hồ phân phối, ống phân phối, dịch vụ đấu nối) 

B. Dịch vụ kỹ thuật 

B1: Thiết kế chi tiết (D/D, bao gồm khảo sát), hỗ trợ thầu và giám sát (SV) 

B2: Nâng cao năng lực (C/B) 
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C. Công tác chuẩn bị của chủ dự án 

C1: Chuẩn bị ĐTM và báo cáo khả thi, xin giấy phép thực hiện 

C2: Thành lập BQL và cơ quan thực hiện 

C3: Thu hồi đất cho hồ chứa Cửa Cạn 

Kế hoạch đề xuất cho các công việc trên được thể hiện trong hình 11. Kế hoạch này dựa trên khung 
thời gian như sau: 

(1) Lựa chọn tư vấn : 11 Tháng 
(2) Thiết kế chi tiết bao gồm khảo sát : 15 Tháng 
(3) Hỗ trợ thầu và Đấu thầu cạnh tranh trong nước (LCB) : 14 Tháng 

 Chuẩn bị hồ sơ thầu và đồng thuận của JICA : 4 Tháng 
 Thời gian thầu : 3 Tháng 
  Đánh giá hồ sơ dự thầu : 2 tháng 
  JICA phê duyệt đánh giá hồ sơ : 1 tháng 
  Thương lượng hợp đồng : 2 tháng 
 JICA phê duyệt hợp đồng 1 tháng 
  Mở thư tín dụng (L/C) và phát hành thư cam kết. 1 tháng 
 

 
Period

H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 (Months)

Thành lập BQL dự án ☆ -

Chuẩn bị F/S

Phê duyệt F/S ☆ 02/2015

Chuẩn bị ĐTM

Phê duyệt ĐTM ☆ 03/2015

Thu hồi đất cho hồ chứa Cửa Cạn -

Đánh giá, thẩm định ☆ 10/2014 -

Ký hiệp đinh vay vốn ☆ 02/2015 -

Dịch vụ kỹ thuật

Lựa chọn tư vấn 01/2016 11

Thiết kế chi tiết 01/2017 12

Hỗ trợ thầu 07/2017 07/2019 14

Giám sát xây dựng 07/2020 24

Lựa chọn nhà thầu 14

Xây dựng

Hồ chứa Cửa Cạn 21

Đường ống truyền tải và ống phân 
phối

24

Đấu nối 07/2019 24

Giai đoạn kiểm duyệt 07/2020 24

2019 2020 2021
Mô tả

2014 2015 2016 2017 2018

 
Nguồn : Nhóm khảo sát JICA 

Hình 11  Kế hoạch tiến hành xây dựng 
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5.3.2   Dịch vụ kỹ thuật 

(1) Thiết kế chi tiết 

Các dịch vụ kỹ thuật cho thiết kế chi tiết bao gồm như sau: 

 Xem xét tất cả các tài liệu liên quan đến dự án bao gồm Báo cáo nghiên cứu khả thi và Báo cáo 
nghiên cứu chuẩn bị 

 Thảo luận và làm rõ hơn các yêu cầu của dự án đối với Ban quản lý và Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh 

 Chuẩn bị các bản đồ số, dạng tương thích với GIS, bao gồm khu vực dự án thuộc giai đoạn 1. 

 Tiến hành khảo sát địa chất và địa hình cho thiết kế chi tiết của khu vực dự án giai đoạn 1.  

 Tiến hành thiết kế chi tiết và chuẩn bị hồ sơ thầu cho giai đoạn 1 của dự án. 

(2) Hỗ trợ thầu 

Trong hợp phần này, các dịch vụ hỗ trợ như sau: 

 Nhiệm vụ sơ tuyển 

 Làm rõ và chỉnh sửa hồ sơ thầu 

 Đánh giá thầu 

 Thương thảo hợp đồng 

(3) Giám sát xây dựng 

Các dịch vụ kỹ thuật về giám sát xây dựng bao gồm như sau: 

 Xem xét kế hoạch xây dựng đề xuất bởi nhà thầu 

 Giám sát tiến độ công việc và hướng dẫn nhà thầu cập nhật kế hoạch khi được yêu cầu 

 Hỗ trợ BQL với các cuộc họp tiến độ 

 Xem xét các bản vẽ xây dựng do nhà thầu 

 Thúc đẩy tiến độ và thanh toán cuối cùng, ban hành chứng nhận tiến độ cho BQL/ JICA phê 
duyệt 

 Giám sát và tham mưu cho BQL về tiến độ tài chính 

 Tham mưu cho BQL về các hợp đồng và điều khoản 

 Cung cấp đảm bảo chất lượng trong giai đoạn xây dựng thông qua giám sát các công trình xây 
dựng dân dụng và địa kỹ thuật cũng như công việc lắp đặt nhà máy M & E 

 Kiểm tra và phê duyệt các hướng dẫn Vận hành & bảo dưỡng và theo các bản vẽ xây dựng 

 Chuẩn bị các báo cáo kỹ thuật, tiến độ, hoàn thành dự án 

5.3.3   Khái toán 

(1) Chi phí xây dựng 

Bảng 7 trình bày chi phí xây dựng hồ chứa Cửa Cạn và hệ thống cấp nước không kể đến nhà máy dự 
tính cho khảo sát chuẩn bị cho dự án cấp thoát nước Phú Quốc (7/2013, JICA) (Khảo sát chuẩn bị)  
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Bảng 7  Chi phí xây dựng được tính toán trong giai đoạn khảo sát chuẩn bị  
(Mức giá Tháng 2/2012) 

Mục 
Tổng cộng

Ngoại tệ 
1,000 Yen 

Nội tê 
Million VND 

Tổng 
1,000 Yen 

1     
  Mua sắm, xây dựng hồ chứa Cửa Cạn 64,010 184,391 746,257 
    Chuẩn bị các công việc công trường 0 9,804 36,275 
    Hồ chứa 0 148,867 550,808 
    Đập điều tiết nước sông 0 17,463 64,613 
    Trạm bơm 64,010 8,257 94,561 
  Giải tỏa & đền bù 0 262,000 969,400 
    Tổng 64,010 446,391 1,715,657 
2 Hệ thống cấp nước     
  Mua sắm/ Xây dựng 65,948 164,668 675,220 
    Công trình thu nước 40,776 8,188 71,072 
    Vận chuyển nước thô 7,725 2,923 18,540 
    Nhà máy xử lý 0 0 0 
    Vận chuyển nước sạch 0 31,580 116,846 
    Hồ phân phối 17,447 11,003 58,158 
    Phân phối chính 0 97,854 362,060 
    Ống phân phối cấp 2 và dịch vụ 0 13,120 48,544 
  Giải tỏa & đền bù 0 0 0 
    Tổng 65,948 164,668 675,220 

Tổng cộng 129,958 611,059 2,390,876 
US$ 1.0 = 76.6 Japanese Yen, US$ 1.0 = VND 20,703, VND 1.0 = JPY 0.0037 
Nguồn: Khảo sát chuẩn bị dự án cấp thoát nước tại Phú Quốc (Tháng 7/2013, JICA) 

 

Giá xây dựng cơ bản được tính toán dựa trên mức giá tháng 2/2014 và sự điều chỉnh giá được thực 
hiện theo mức giá tháng 6/2014. CPI của Tỉnh Kiên Giang, Đồng Bằng Sông Cửu Long và cả nước 
được xem xét và phân tích để điều chỉnh theo nội tệ và 110% trượt giá từ tháng 2/2014 đến tháng 
6/2014 như đã được giải thích trong Phụ lục 5-A. Trong khi đó, phần ngoại tệ vẫn được tính toán 
theo mức giá tháng 2/2012 theo giá ngoại tệ, đặc biệt là đồng Yên gần như không trượt giá nhiều kể 
từ năm 2012. Giá xây dựng đã được điều chỉnh thể hiện trong Bảng 8. Tỉ giá bên dưới được áp dụng 
cho việc khái toán của vốn vay ODA năm 2014 tại Việt Nam:  

- US$  1.0 = JPY 102.6  

- US$  1.0 = VND 21,036 

- VND 1.0 = JPY 0.0048774 

Bảng 8  Giá xây dựng cơ bản được điều chỉnh (Mức giá tháng 6/2014) 

Mục 
Tổng

Ngoại tệ
1,000 Yen

Nội tệ
Million VND 

Tổng 
1,000 Yen 

1     
  Mua sắm/ xây dựng hồ chứa Cửa Cạn 64,010 1,053,294 1,053,284 

    Chuẩn bị các công việc tại công 
trường 52,600 10,784 52,599 

    Đập hồ chứa 798,692 163,754 798,685 
    Đập điều tiết nước sông 93,691 19,209 93,691 
    Trạm bơm 108,310 9,083 108,310 
  Giải tỏa và đền bù đất 0 1,405,667 1,405,653 
    Tổng cộng 2,458,960 491,030 2,458,937 

2 Hệ thống cấp nước      
  Mua sắm/ xây dựng 65,948 949,415 949,406 
    Hệ thống thu nước 84,706 9,007 84,705 
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    Vận chuyển nước thô 23,407 3,215 23,407 
    Nhà máy xử lý 0 0 0 
    Vận chuyển nước sạch 169,431 34,738 169,429 
    Hồ phân phối 76,480 12,103 76,479 
    Ống phân phối chính 525,000 107,639 524,995 
    Ống phân phối cấp 2 và dịch vụ 70,391 14,432 70,390 
  Giải tỏa và đền bù  0 0 0 
    Tổng 949,415 181,135 949,406 

Tổng cộng 129,958 672,165 3,408,375 
 

(2) Giá dịch vụ kỹ thuật 

Giá dịch vụ kỹ thuật cơ bản được tính toán riêng thành 2 giai đoạn, như là giai đoạn thiết kế chi tiết 
và hỗ trợ thầu, và giai đoạn giám sát xây dựng, với mức giá của tháng 6/2014 được thể hiện trong 
Bảng 9. Chi tiết tính toán và các thông tin cơ bản được thể hiện trong Phụ lục 5-B 

 
Bảng 9  Giá dịch vụ kỹ thuật cơ bản (Mức giá tháng 6/2014) 

 Giai đoạn 
Chi phí

Phần ngoại tệ
(JPY)

Phần nội tệ
(VND)

Tổng (JPY) 

Thiết kế chi tiết và hỗ trợ thầu 336,580,000 21,755,514,000 442,690,344 
Giám sát xây dựng 345,705,000 20,409,200,000 445,248,832 

Tổng 682,285,000 42,164,714,000 887,939,176 
    

5.4  Vận hành và bảo dưỡng 

(1)  Tình trạng hiện tại của việc vận hành& bảo dưỡng 

KIWACO cung cấp nước cho Phú Quốc chỉ trong khu vực Dương Đông và vùng nội thị. Nguồn 
nước thô được lấy từ hồ Dương Đông, nằm về phía Đông Bắc Dương Đông khoảng 5km. Nước thô 
được xử lý tại nhà máy xử lý nước Dương Đông. Lưu lượng cấp nước khoảng 5,000m3/ ngày và 
khoảng 41% dân số đấu nối vào hệ thống cấp nước.  

Hồ chứa Dương Đông được vận hành thuộc quyền sở hữu của sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang. Tuy 
nhiên công trình thu nước và mạng lưới ống vận chuyển, phân phối nằm dưới sự vận hành và bảo 
dưỡng của KIWACO. 

(2)  Vận hành và bảo dưỡng của dự án 

Trong dự án này, Sở NN&PTNT sẽ cấp nước thô cho SPC theo thỏa thuận cung cấp khối lượng lớn. 
Sau đó SPC sẽ cung cấp nước sạch cho KIWACO từ nhà máy xử lý hoặc từ hồ phân phối theo thỏa 
thuận cung cấp khối lượng lớn.  

Hồ Cửa Cạn cũng sẽ được vận hành và bảo dưỡng bởi sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, đơn vị đang 
vận hành hồ chứa Dương Đông. 

Việc vận hành và bảo dưỡng hồ chứa là cần thiết cho mục đích cấp nước bền vững cũng như đảm 
bảo an toàn hồ đập. 

Bảng 10 Thể hiện các mục cần thiết trong việc vận hành & bảo dưỡng cho đập điều tiết và hồ Cửa 
Cạn  



 
 
Điều tra ngành cấp thoát nước địa phương Báo cáo kỹ thuật
Dự án cấp nước tại đảo Phú Quốc Báo cáo cuối kỳ
 

 
19

 

 

 
Bảng 10   

Các mục cần thiết trong việc vận hành & bảo dưỡng cho đập điều tiết và hồ Cửa Cạn  
 

Mục Mục đích Yêu cầu 
Kiểm soát an toàn đập Lưu giữ các thay đổi về điều kiện(rò rỉ hoặc 

nứt gãy) của đập, nền và các đồi xung 
quanh điểm nối 

Đánh giá kết quả của việc đo 
lường và giám sát số liệu. Thực 
hiện việc điều tra chi tiết và sửa 
chữa nếu cần thiết 

Bảo dưỡng các thiết bị của công 
trình thu nước 

Đảm bảo điều kiện làm việc tốt cho bơm 
thu nước và không bị cản trở việc đấu nối 
nguồn điện  

Kiểm tra định kì và bảo dưỡng, 
thanh tra chi tiết và sửa chữa 

Kiểm soát an toàn đập điều tiết và 
hồ Cửa Cạn 

Bảo tồn môi trường của lưu vực Định kỳ làm sạch bùn cát, gỗ vụn, 
thực hiện các biện pháp bảo tồn 
môi trường tự nhiên 

Vận hành hồ chứa  Đảm bảo một lượng nước thô cho cấp nước 
và kiểm soát dòng chảy 

Đo lượng lưu lượng đầu vào của 
dòng, thể tích dự trữ, mực nước 
dự trữ, quyết định  đến lương 
nước thô và thể tích đầu ra 

Bảo tồn chất lượng và thể tích Bảo tồn môi trường của lưu vực và hồ chứa Định kỳ lấy mẫu và kiểm tra chất 
lượng nước 

Ứng phó với thiên tai và các tai nạn Đảm bảo năng lực đầy đủ để ứng phó với 
mưa lớn, ngập lụt hoặc động đất 

Huấn luyện nhên viên chuẩn bị 
hướng dẫn về uwngns phó với 
thảm họa thiên tai 

Quản lý dữ liệu Đảm bảo việc thu thập và lưu trữ đầy đủ 
các dữ liệu cơ bản cũng như các ghi chép 
the đo đạt 

Lưu lại các thông tin tổng hợp 
của hồ chứa, thông tin địa lý, khí 
tượng thủy văn, các bản vẽ hoàn 
công xây dựng, thể tích nước, 
lượng mưa, các ssoos đo của đập, 
số liệu kiểm tra, số liệu chất 
lượng nước 

 

KIWACO là đơn vị tự chủ về tài chính. Các chi phí của KIWACO bao gồm chi phí vận hành&bảo 
dưỡng, trả nợ vay, lạm phát cơ bản được trang trải bởi phí sử dụng nước. Cơ sở vật chất xây dựng 
được tài trợ bởi vốn vay ODA như là một phần vốn vay của chính phủ. 

Tình hình tài chính của KIWACO khá ổn định với lợi nhuận cao trong giai đoạn 2006-2010, nhưng 
việc chia xẻ các khoản nợ ngày một tăng. Do vậy KIWACO cần được đánh giá một cách cẩn thận 
hơn về khả năng hoàn nợ cho một khoản vay mới để chác chắn rằng điều này không ảnh hưởng đến 
lợi nhuận của công ty. 

Về đơn giá nước hiện tại tại Việt Nam cơ bản được tính toán để đủ trang trải các chi phí cấp nước 
như điện, hóa chất, lương và trợ cấp nhân viên, trượt giá, trang thiết bị, sửa chữa và chi phí quản lý.  

Các điều khoản tương tự được áp dụng cho KIWACO. Giá nước được tính toán để trang trải các chi 
phí cần thiết bao gồm khấu hao trang thiết bị. Chi phí khấu hao trang thiết bị bao gồm từ hồ chứa 
nước thô đến ống phân phối thuộc sở hữu của KIWACO. Việc điều chỉnh giá nước đang được trình 
cho UBND Tỉnh Kiên Giang để phê duyệt. 
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Phụ lục 5 - A Tỷ lệ trượt giá 

(1) Mục tiêu áp dung CPI 

Chi phí xây dựng của dự án cấp nước Phú Quốc được tính toán theo mức giá của tháng 2 năm 2012 và 
dự án cấp nước Bình Dương được tính toán theo mức giá tháng 3 năm 2013. Do mức giá của dự án vay 
vốn ODA Nhật Bản năm tài chính 2014 được chỉ định theo mức giá của tháng 6 năm 2014, do vậy cần 
phải điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng của dự án bằng cách xem xét tỷ lệ trượt giá trong thời gian 
được chỉ định. Chi phí điều chỉnh chỉ được thực hiện cho phần nội tệ (VND). Trong khi phần ngoại tệ 
của JPY không được điều chỉnh, bởi vì JPY không thay đổi đáng kể từ năm 2012. Tỉ giá cũng được 
thay đổi từ những lần dự toán của dự án theo tỉ giá được áp dụng cho năm tài chính 2014 đối với dự án 
vay vốn ODA Nhật Bản. 

Tỉ lệ trượt giá được tính toán bởi tỉ số giá tiêu dùng (CPI) hiện hành vào tháng 7/2014 tại Việt Nam 

 
(2) Số liệu thu thập 

CPI tại Việt Nam hiện tại được tính toán cho cả nước, các thành phố lớn, và mỗi vùng như Đồng bằng sông 
Hồng, Đông Bắc, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh. Dữ liệu thu thập về CPI được thể hiện 
trong Bảng 1: tỷ lệ trượt giá được áp dụng cho các dự án đều được ước tính từ những dữ liệu này. 
 

Bảng 1  Số liệu thu thập CPI 
 Tỉnh/thành Nguồn Ghi chú 

Cả nước Website của Tổng cục thống kê Việt Nam http://www.gso.gov.vn 
Đông Nam bộ Website của Tổng cục thống kê Việt Nam Bao gồm Bình Dương 
ĐB Sông Cửu Long Website của Tổng cục thống kê Việt Nam Bao gồm Kiên Giang 
Bình Dương Niên giám thống kê 2013 (Bình Dương)  Chỉ có số liệu 2013 
Kiên Giang Niên giám thống kê 2012 (Tỉnh Kiên Giang) Chỉ có số liệu 2012 

 
(3) Tỉ lệ trượt giá 

CPI tại Việt Nam bao gồm các giá trị đại diện cho toàn bộ các mặt hàng và các mặt hàng cụ thể như thực 
phẩm, đồ uống, thuốc lá, nhà ở và vật liệu xây dựng. CPI được thu thập là các giá trị đại diện cho giá cả 
nhà ở và vật liệu xây dựng liên quan đến Phú Quốc và tỉnh Bình Dương,  được thể hiện trong Bảng 2. 
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Bảng 2  Số liệu CPI 
 

Năm Tháng Tất cả Nhà và vật liệu xây dựng

Car nước
Đông 

Nam Bộ

ĐB Sông 

Cửu Long

Bình 

Dương

Kiên 

Giang
Car nước

Đông 

Nam Bộ

ĐB Sông 

Cửu Long

Bình 

Dương

Kiên 

Giang

2012 Jan 101 101.06 100.58 100.77 100.76 101.71 101.81 101.86 103.39

Feb 101.37 101.39 101.41 101.66 101.17 102.47 102.73 102.39 103.17

Mar 100.16 100.26 99.77 100.59 100.36 102.31 102.88 102.2 102.99

Apr 100.05 100.09 99.84 100.2 99.99 99.56 99.77 99.16 97.90

May 100.18 100.15 100.35 100.48 99.91 99.03 98.41 98.82 97.18

Jun 99.74 99.65 99.89 99.75 100.11 98.79 98.27 98.41 97.57

Jul 99.71 99.51 99.43 99.54 99.2 99.07 98.18 98.99 98.50

Aug 100.63 100.54 100.69 100.4 100.53 102.03 102.25 101.69 103.80

Sep 102.2 101.67 102.46 101.81 102.56 102.18 102.55 102.62 102.48

Oct 100.85 100.9 100.89 100.51 101.58 101.09 101.45 101.46 102.58

Nov 100.47 100.11 100.47 100.11 100.02 100.53 100.51 100.66 102.03

Dec 100.27 100.19 100.4 100.49 100.46 100.15 100.06 100.27 100.31

2013 Jan 101.25 100.93 100.96 107.29 100.36 100.06 100.37 99.28

Feb 101.32 101.09 101.31 101.18 100.45 100.29 100.4 101.69

Mar 99.81 99.82 99.8 100.05 100.09 99.96 100.16 98.17

Apr 100.02 99.9 99.76 99.99 99.56 99.28 99.71 100.48

May 99.94 99.82 100.05 99.97 99.47 98.95 99.39 100.45

Jun 100.05 100.15 99.99 100.19 100.02 99.65 99.97 100.15

Jul 100.27 100.27 100.35 100.38 100.43 100.22 100.3 100.47

Aug 100.83 100.46 100.74 100.69 100.88 100.93 100.8 101.84

Sep 101.06 102.14 100.72 100.67 100.91 100.98 101.05 100.89

Oct 100.49 100.34 100.43 100.2 100.5 100.28 100.37 99.53

Nov 100.34 100.28 100.38 100.22 100.41 100.47 100.59 99.16

Dec 100.51 100.51 100.55 100.57 102.31 103.03 102.2 103.39

2014 Jan 100.69 100.56 100.7 101.02 101.35 100.9

Feb 100.55 100.41 100.62 99.36 98.72 99.38

Mar 99.56 99.51 99.25 99.26 99.07 99.26

Apr 100.08 100 100.12 99.44 98.97 99.36

May 100.2 100.26 100.28 100.03 99.68 99.96

Jun 100.3 100.52 100.43 100.61 100.39 100.55  
Tỉ lệ trượt giá được áp dụng để điều chỉnh được tính toán dựa trên các số liệu ở trên và cho Phú Quốc, 
Bình Dương trong từng thời kỳ, thể hiện trong Bảng 3 và Bảng 4 
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Bảng 3  Tỉ lệ trượt giá tại Phú Quốc (từ tháng 2/2012) 
 

Năm Tháng Tất cả Nhà và vật liệu xây dựng

Cả nước
ĐB Sông 

Cửu Long

Kiên1) 

Giang
Cả nước

ĐB Sông 

Cửu Long

Kiên
1) 

Giang

2012 Tháng 1

Tháng 2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Tháng 3 1.00 1.00 1.00 1.02 1.02 1.03

Tháng 4 1.00 1.00 1.00 1.02 1.01 1.01

Tháng 5 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 0.98

Tháng 6 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.96

Tháng 7 1.00 0.99 1.00 0.99 0.98 0.94

Tháng 8 1.00 1.00 1.00 1.01 0.99 0.98

Tháng 9 1.03 1.02 1.03 1.03 1.02 1.00

Tháng 10 1.04 1.03 1.04 1.04 1.03 1.03

Tháng 11 1.04 1.04 1.04 1.05 1.04 1.05

Tháng 12 1.04 1.04 1.05 1.05 1.04 1.05

2013 Tháng 1 1.06 1.05 1.06 1.05 1.05 1.06

Tháng 2 1.07 1.07 1.07 1.06 1.05 1.06

Tháng 3 1.07 1.06 1.07 1.06 1.05 1.06

Tháng 4 1.07 1.06 1.07 1.05 1.05 1.06

Tháng 5 1.07 1.06 1.07 1.05 1.04 1.05

Tháng 6 1.07 1.06 1.07 1.05 1.04 1.05

Tháng 7 1.07 1.07 1.07 1.05 1.05 1.05

Tháng 8 1.08 1.07 1.08 1.06 1.05 1.06

Tháng 9 1.09 1.08 1.09 1.07 1.07 1.07

Tháng 10 1.10 1.09 1.09 1.08 1.07 1.08

Tháng 11 1.10 1.09 1.10 1.08 1.08 1.08

Tháng 12 1.11 1.10 1.10 1.11 1.10 1.11

2014 Tháng 1 1.11 1.10 1.11 1.12 1.11 1.12

Tháng 2 1.12 1.11 1.12 1.11 1.10 1.11

Tháng 3 1.11 1.10 1.11 1.10 1.09 1.10

Tháng 4 1.12 1.10 1.11 1.09 1.09 1.10

Tháng 5 1.12 1.11 1.11 1.10 1.09 1.10

Tháng 6 1.12 1.11 1.12 1.10 1.09 1.10  
1) CPI tại Đồng Bằng Sông Cửu Long được áp dụng sau tháng 1/2013 
 



 
Điều tra ngành cấp thoát nước địa phương Báo cáo kỹ thuật
Dự án cấp nước tại đảo Phú Quốc Báo cáo cuối kỳ
 

 
 A - 4  

 

Bảng 4 Tỉ lệ trượt giá của Tỉnh Bình Dương (từ tháng 3/2013) 
 

Năm Tháng Tất cả Nhà và vật liệu xây dựng

Cả nước
Đông 

Nam Bộ

Bình1) 

Dương
Cả nước

Đông 

Nam Bộ

Bình1) 

Dương

2013 Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Tháng 4 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00

Tháng 5 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.01

Tháng 6 1.00 1.00 1.00 0.99 0.98 1.01

Tháng 7 1.00 1.00 1.01 0.99 0.98 1.02

Tháng 8 1.01 0.99 1.01 1.00 0.99 1.03

Tháng 9 1.02 1.00 1.02 1.01 1.00 1.04

Tháng 10 1.03 1.02 1.02 1.02 1.00 1.04

Tháng 11 1.03 1.03 1.02 1.02 1.01 1.03

Tháng 12 1.04 1.04 1.03 1.05 1.04 1.06

2014 Tháng 1 1.04 1.04 1.03 1.06 1.05 1.08

Tháng 2 1.05 1.05 1.04 1.05 1.04 1.07

Tháng 3 1.04 1.07 1.03 1.04 1.03 1.06

Tháng 4 1.04 1.06 1.03 1.04 1.02 1.04

Tháng 5 1.05 1.06 1.04 1.04 1.01 1.04

Tháng 6 1.05 1.06 1.04 1.04 1.02 1.05  
2) CPI tại Đông Nam Bộ được áp dụng sau tháng 1/2014 
 

 
 

Không có sự khác biệt đáng kể trong tỷ lệ trượt giá trong từng dự toán cho cả Phú Quốc và Bình 
Dương. Do đó, tỷ lệ "nhà ở và vật liệu xây dựng", được cho là sản phẩm thích hợp cho các đối tượng, 
được áp dụng để tính toán chi phí cơ bản của tháng 6 năm 2014 cho các dự án như thể hiện trong Bảng 
5. 

 
Bảng 5  Tỉ lệ trượt giá được áp dụng 

Vùng mục tiêu dự án Mức giá cơ bản Tỉ lệ trượt giá so với mức giá 
tháng 6/2014 

Phú Quốc 2/2012 110% 
Tỉnh Bình Dương 3/2013 105% 
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Phụ lục 5-B Dự toán dịch vụ kỹ thuật 

(1) Thiết kế chi tiết và hỗ trợ thầu 

Tóm tắc chi phí (DD/TA) 
 

Tóm tắc chi phí (DD/TA)
I Phần ngoại tệ JPY 336,580,000
II Phần nội tệ VND

Tổng JPY 442,690,344

US$ 1.0 = 102.6  Japanese Yen

US$ 1.0 = 21,036  VND 

VND = 0.0048774  Japanese Yen

21,755,514,000

 
I. Phần ngoại tệ (DD/TA) 

Tóm tắc phần ngoại tệ
1 Nhân công 275,025,000
2 Công tác phí 48,075,000
3 Khác 13,480,000

Tổng 336,580,000

Nhân công
Chuyên gia nước ngoài Nhật/VN Tổng

TT Họ tên Vị trí Tại Nhật Thực địa tại Giá/tháng
Yen Yen

Tổng Tất cả Yen 0 95 2,895,000 275,025,000

Công tác phí

TT Mô tả Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng

1 Vé máy bay quốc tế (giá cố định)
Vé khứ hồi đến TP HCM Khứ hồi 35 Yen 300,000 Yen 10,500,000

 2 Các chi phí đi lại
Phí hành lý quá cước từ HCM (10kg) Người 12 Yen 30,000 Yen 360,000
Chi phí đi lại phát sinh tại nước sở tại. Chuyến 35 Yen 30,000 Yen 1,050,000
Phụ cấp, Visa Chuyên 35 Yen 15,000 Yen 525,000

Tổng Yen 1,935,000
 3 Phụ cấp sinh hoạt phí cho chuyên gia nước ngoài  

Phụ cấp sinh hoạt phí cho các nhân chuyên gia nước 
ngoài

Ngày 2,850 Yen 12,000 Yen 34,200,000

4 Liên lạc (giá cố định)
Liên lạc & chuyển phát nhanh từ Văn phòng chính 
Tokyo

Tháng 18 Yen 80,000 Yen 1,440,000

Tổng phụ cấp 48,075,000

Khác

TT Mô tả Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng

1 Chi phí đào tạo (giá cố định)
Chi phí đào tạo ở nước ngoài Ls 1 Yen 8,000,000 Yen 8,000,000
Tổng Yen 8,000,000

2
Phụ cấp đến/đi cho chuyên gia nước ngoài

Người 12 Yen 40,000 Yen 480,000

Bảo hiểm Ls 1 Yen 5,000,000 Yen 5,000,000
Tổng Yen 5,480,000

Tổng cộng 13,480,000

Khác (giá cố định)

Tình trạng Tiền tệ Số tháng

MM
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II. Phần nội tệ (DD/TA) 

Tóm tắc phần nội tệ
1 Nhân công 7,678,000,000
2 Khảo sát 6,864,000,000
3 Công tác phí 7,213,514,000

Tổng VND 21,755,514,000

Nhân công
Chuyên gia trong nước Nhật/VN Tổng

TT Họ tên Vị trí Tại Nhật Thực địa tại VN Giá/tháng
Kỹ sư và chuyên gia trong nước VND VND

B1 Chuyên gia VND 0 15 54,000,000 810,000,000
B2 Phó chuyên gia VND 0 119 40,000,000 4,760,000,000
C Cán bộ hỗ trợ VND 0 124 17,000,000 2,108,000,000

Tổng 258 VND 7,678,000,000

  
Khảo sát

TT Mô tả Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền

1
Khảo sát địa hình Ls 1 VND 2,080,000,000 VND 2,080,000,000
Khảo sát địa chất Ls 1 VND 4,160,000,000 VND 4,160,000,000
Khảo sát thủy văn và thu thập số liệu Ls 1 VND 624,000,000 VND 624,000,000

Tổng VND 6,864,000,000

Công tác phí

1 Phụ cấp sinh hoạt phí cho chuyên gia trong nước (Giá cố định)
Tháng 129.0 VND 2,000,000 VND 258,000,000

(Ước tính khoảng 50% số chuyên gia đến từ HCM)
2 Chi phí đi lại trong nước (giá cố định)

Chi phí đi lại phát sinh (tại VN) Khứ hồi 30 VND 1,600,000 VND 48,000,000
Vé máy bay nội địa (Hà Nội) Khứ hồi 30 VND 6,500,000 VND 195,000,000

Tổng VND 243,000,000
3 Liên lạc (Giá cố định)

 Liên lạc &chuyển phát nhanh từ BD Tháng 18 VND 1,500,000 VND 27,000,000
4 Văn phòng

Chi phí văn phòng, văn phòng phẩm, mua sắm… Tháng 18 VND 15,000,000 VND 270,000,000
Chi phí khác (điện, nước, vệ sinh) Tháng 18 VND 10,000,000 VND 180,000,000
Internet Tháng 18 VND 3,000,000 VND 54,000,000
Điện thoại (bao gồm cả Mobile) Tháng 18 VND 3,000,000 VND 54,000,000
Thiết lập/ di dời văn phòng Ls 1 VND 208,000,000 208,000,000

Tổng VND 766,000,000
5 Chi phí thuê xe (1 lần)

Xe 2 cầu Tháng 42 VND 50,000,000 VND 2,100,000,000
6 Văn phòng

Tháng 18 VND 63,000,000 VND 1,134,000,000

7 Báo cáo Ls 1
Tổng VND 1,000,000,000

8 Thiết bị văn phòng (1 lần) Ls 1
Tổng VND 226,880,000

9 Máy tính (1 lần) Ls 1
Tổng VND 1,425,384,000

10 Cafeteria (1 lần) Ls 1
Tổng VND 33,250,000
Tổng VND 7,213,514,000

Tình trạng Số thángTiền

Phụ cấp sinh hoạt phí cho chuyên gia trong nước (10%MM)

Văn phòng với diện tích 150 m2  đơn giá US$20/m2

Khảo sát chi tiết (1 lần)
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III. Dự thảo kế hoạch công việc (DD/TA)  
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Tổng C.trường Nhật

Nhóm A DD TA

A-1 Giám đốc dự án Tổng quát dự án/Quản lý kỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0 14.0 0.0
A-2 Kỹ sư cấp nước Thiết kế đường ống/đấu thầu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14.0 14.0 0.0
A-3 Kỹ sư thủy lợi Thiết kế hồ chứa/đấu thầu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 9.0 0.0
A-4 Kỹ sư xây dựng dân dụng Thiết kế trạm bơm, điều phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0 10.0 0.0
A-5 Mechanical Engineer Mechanical design of pump station 1 1 1 1 1 5.0 5.0 0.0
A-6 Kỹ su cơ khí Yêu cầu kỹ thuật cho trạm bơm 1 1 1 1 1 5.0 5.0 0.0
A-7 Kỹ sư kết cấu Thiết kế kết cấu hồ chứa, trạm bơm 1 1 1 1 1 1 6.0 6.0 0.0
A-8 Kỹ sư địa hình/địa chất Hướng dẫn khảo sát địa hình/địa chất 1 1 1 1 1 5.0 5.0 0.0
A-9 Chuyên gia về hợp đồng/tài liệu Báo cáo, tài liệu thầu/đấu thầu 1 1 1 1 1 5.0 5.0 0.0
A-10 Chuyên gia về môi trường Nghiên cứu về môi trường 1 1 1 1 4.0 4.0 0.0
A-11 Chuyên gia về xã hội Nghiên cứu tác động xã hội/RAP 1 1 1 3.0 3.0 0.0
A-12 Chuyên gia dự toán/kế hoạch xây dựng Lập dự toán, kế hoạch xây dựng 1 1 1 1 1 1 1 7.0 7.0 0.0
A-13 Điều phối PPP Điều phối PPP 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 8.0 0.0
A- Tổng nhóm A 95.0 95 0

  
Nhóm B

B-1 Phó giám đốc dự án Tổng quát dự án/Quản lý tại địa phương 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
B-2 Kỹ sư cấp nước 1 Thiết kế đường ống phân phối/đấu thầu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
B-3 Kỹ sư cấp nước 2 Thiết kế đường ống phân phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
B-4 Kỹ sư thủy lợi Thiết kế hồ chứa/đấu thầu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
B-5 Kỹ sư xây dựng dân dụng Thiết kế trạm bơm, điều phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
B-6 Kỹ sư cơ khí Thiết kế  cơ cho  trạm bơm 1 1 1 1 1 5
B-7 Kỹ sư điện Thiết kế điện cho trạm bơm 1 1 1 1 1 5
B-8 Kỹ sư kết cấu Thiết kế kết cấu hồ chứa, trạm bơm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
B-9 Kỹ sư địa hình/địa chất Hướng dẫn khảo sát địa hình/địa chất 1 1 1 1 1 5
B-10 Chuyên gia về hợp đồng/tài liệu Báo cáo, tài liệu thầu/đấu thầu 1 1 1 1 1 1 6
B-11 Chuyên gia về môi trường Nghiên cứu về môi trường 1 1 1 1 1 5
B-12 Chuyên gia về xã hội Nghiên cứu tác động xã hội/RAP 1 1 1 1 4
B-13 Chuyên gia dự toán/kế hoạch xây dựng 1 Lập dự toán, kế hoạch xây dựng 1 1 1 1 1 1 1 7
B-14 Chuyên gia dự toán/kế hoạch xây dựng 2 Lập dự toán, kế hoạch xây dựng 1 1 1 1 1 1 1 7
B-15 Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc trạm bơm 1 1 2
B-16 Điều phối PPP Điều phối PPP 1 1 1 1 1 1 1 1 8
B-17 0
B-18 0
B- Tổng nhóm B 134 0 0

Nhân viên hỗ trợ

C-1 Kỹ thuật viên vẽ AutoCAD 1 Bản vẽ, hỗ trợ kỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
C-2 Kỹ thuật viên vẽ AutoCAD 2 Bản vẽ, hỗ trợ kỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
C-3 Kỹ thuật viên vẽ AutoCAD 3 Bản vẽ, hỗ trợ kỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 7
C-4 Kỹ thuật viên vẽ AutoCAD 4 Bản vẽ, hỗ trợ kỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 7
C-5 Kỹ thuật viên vẽ AutoCAD 5 Bản vẽ, hỗ trợ kỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 7
C-21 Quản lý hành chính Quản lý nhân viên hành chính 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
C-22 Thư ký Thư ký 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
C-23 Kế toán Kế toán/hóa đơn chứng từ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
C-24 Phiên dịch Phiên dịch/đánh máy báo cáo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
C-25 Hành chính/văn thư Công việc văn phòng chung/đánh máy… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
C- Tổng nhóm C 124
B/C Tổng nhóm B&C 258

Tổng nhóm A&B&C 353.0

GRP Vị trí Phạm vi công việc

29

49.0

67.0

2016 2017 2018

69 18

114.0

95

20.0

209.0

278.0  
 

 
 

 



 
Điều tra ngành cấp thoát nước địa phương Báo cáo kỹ thuật
Dự án cấp nước tại đảo Phú Quốc Báo cáo cuối kỳ
 

 
 A - 8  

 

(2) Giám sát xây dựng 

Tóm tắc chi phí (SV) 
I Phần ngoại tệ JPY 345,705,000
II Phần nội tệ VND

Tổng JPY 445,248,832

US$ 1.0 = 102.6  Japanese Yen

US$ 1.0 = 21,036  VND 

VND = 0.0048774  Japanese Yen

20,409,200,000

 
 
 
II. Phần ngoại tệ (SV) 

Tóm tắc phần ngoại tệ
1 Nhân công 280,815,000
2 Công tác phí 49,530,000
3 Khác 15,360,000

Tổng 345,705,000

Nhân công
Chuyên gia nước ngoài Nhật/VN Tổng

TT Họ tên Vị trí Tại Nhật Thực địa tại VGiá/tháng
Yen Yen

Tổng Tất cả Yen 0 97 2,895,000 280,815,000

Công tác phí

TT Mô tả Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng

1 Vé máy bay quốc tế (giá cố định)
Vé khứ hồi đến TP HCM Khứ hồi 36 Yen 300,000 Yen 10,800,000

 2 Các chi phí đi lại
Phí hành lý quá cước từ HCM (10kg) Người 9 Yen 30,000 Yen 270,000
Chi phí đi lại phát sinh tại nước sở tại. Chuyến 36 Yen 30,000 Yen 1,080,000
Phụ cấp, Visa Chuyên 36 Yen 15,000 Yen 540,000

Tổng Yen 1,890,000
 3 Phụ cấp sinh hoạt phí cho chuyên gia nước ngoài  

Phụ cấp sinh hoạt phí cho các nhân chuyên gia nước 
ngoài

Ngày 2,910 Yen 12,000 Yen 34,920,000

4 Liên lạc (giá cố định)
Liên lạc & chuyển phát nhanh từ Văn phòng chính 
Tokyo

Tháng 24 Yen 80,000 Yen 1,920,000

Tổng phụ cấp 49,530,000

Khác

TT Mô tả Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng

1 Chi phí đào tạo (giá cố định)
Chi phí đào tạo ở nước ngoài Ls 1 Yen 10,000,000 Yen 10,000,000
Tổng Yen 10,000,000

2
Phụ cấp đến/đi cho chuyên gia nước ngoài

Người 9 Yen 40,000 Yen 360,000

Bảo hiểm Ls 1 Yen 5,000,000 Yen 5,000,000
Tổng Yen 5,360,000

Tổng cộng 15,360,000

Khác (giá cố định)

Tình trạng Tiền tệ Số tháng

MM
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III. Phần nội tệ (SV) 

Tóm tắc phần nội tệ VND
1 Nhân công 10,116,000,000
2 Khảo sát 656,000,000
3 Công tác phí 9,637,200,000

Tổng 20,409,200,000

Nhân công

Chuyên gia trong nước Nhật/VN Tổng

TT Họ tên Vị trí Tại Nhật Thực địa tại VN Giá/tháng
Kỹ sư và chuyên gia trong nước VND VND

B1 Chuyên gia VND 0 26 54,000,000 1,404,000,000
B2 Phó chuyên gia VND 0 126 40,000,000 5,040,000,000
C Cán bộ hỗ trợ VND 0 216 17,000,000 3,672,000,000

Tổng 368 10,116,000,000

  
Khảo sát

TT Mô tả Đơn vị Số lượng Đơn giá Tổng

1
Phân tích môi trường 1 VND 246,000,000 VND 246,000,000
Khác 2 VND 205,000,000 VND 410,000,000

Tổng 656,000,000

Công tác phí

1 Phụ cấp sinh hoạt phí cho chuyên gia trong nước (Giá cố định)
Tháng 184.0 VND 4,000,000 VND 736,000,000

(Ước tính khoảng 50% số chuyên gia đến từ HCM/HN)
2 Chi phí đi lại trong nước (giá cố định)

Chi phí đi lại phát sinh (tại VN) Khứ hồi 72 VND 1,600,000 VND 115,200,000
Vé máy bay nội địa (HCM/Hà Nội) Khứ hồi 72 VND 6,500,000 VND 468,000,000

Tổng VND 583,200,000
3 Liên lạc (Giá cố định)

 Liên lạc &chuyển phát nhanh từ BD Tháng 24 VND 2,000,000 VND 48,000,000
4 Văn phòng

Chi phí văn phòng, văn phòng phẩm, mua sắm… Tháng 24 VND 15,000,000 VND 360,000,000
Chi phí khác (điện, nước, vệ sinh) Tháng 24 VND 10,000,000 VND 240,000,000
Internet Tháng 24 VND 5,000,000 VND 120,000,000
Điện thoại (bao gồm cả Mobile) Tháng 24 VND 5,000,000 VND 120,000,000
Thiết lập/ di dời văn phòng Ls 1 VND 208,000,000 208,000,000

Tổng VND 1,048,000,000
5 Chi phí thuê xe (1 lần)

Xe 2 cầu Tháng 46 VND 50,000,000 VND 2,300,000,000
6 Văn phòng

Tháng 24 VND 63,000,000 VND 1,512,000,000

7 Báo cáo Ls 1
Tổng VND 410,000,000

8 Thiết bị văn phòng (1 lần) Ls 1
Tổng Được cung cấp VND 0

10 Dụng cụ cho Cafeteria Ls 1
Tổng Được cung cấp VND 0

11 HIV/AIDS Campaign 1 3,000,000,000 3,000,000,000

VND 9,637,200,000

Tình trạng
Số tháng

Tổng cộng

Tiền

Phụ cấp sinh hoạt phí cho chuyên gia trong nước (10%MM)

Văn phòng với diện tích 150 m2  đơn giá US$20/m2

Khảo sát
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III. Dự thảo kế hoạch công việc (SV)  

# #

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 - 1 Tổng Công trườn Nhật
Giám sát

Liability Period (1 year)

Nhóm A
A-1 Giám đốc dự án Tổng quát dự án/Quản lý kỹ thuật 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24.0 24.0
A-2 Kỹ sư cấp nước (1) Đường ống phân phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.0 22.0
A-3 Kỹ sư cấp nước (2) Hồ chứa, Đường ống truyền tải 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0 12.0
A-4 Kỹ sư xây dựng dân dụng Trạm bơm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0 9.0
A-5 Kỹ sư cơ khí Trạm bơm 1 1 1 1 4.0 4.0
A-6 Kỹ sư điện Trạm bơm 1 1 1 1 4.0 4.0
A-7 Kỹ sư kết cấu Kết cấu hồ chứa, trạm bơm 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0 8.0
A-8 Chuyên gia về môi trường Nghiên cứu về môi trường 1 1 1 1 1 1 1 7.0 7.0
A-9 Chuyên gia về xã hội Nghiên cứu tác động xã hội/RAP 1 1 1 1 1 1 1 7.0 7.0

A- Tổng nhóm A 97.0 97.0

  
Nhóm B

B-1 Phó giám đốc dự án Tổng quát dự án/Quản lý tại địa phương 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26.0
B-2 Kỹ sư cấp nước 1 Ống phân phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.0
B-3 Kỹ sư cấp nước 2 Ống phân phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.0
B-4 Kỹ sư thủy lợi Hồ chứa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.0
B-5 Kỹ sư xây dựng dân dụng Trạm bơm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17.0
B-6 Kỹ sư cơ khí Trạm bơm 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0
B-7 Kỹ sư điện Trạm bơm 1 1 1 1 1 1 1 1 8.0
B-8 Kỹ sư kết cấu Kết cấu hồ chứa, trạm bơm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9.0
B-9 Chuyên gia về môi trường Nghiên cứu về môi trường 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0
B-10 Chuyên gia về xã hội Nghiên cứu tác động xã hội/RAP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10.0
B-11 0.0
B- Tổng nhóm B 152.0

Nhân viên hỗ trợ

C-1 Giám sát công trường 1 Giám sát công trường-ống phân phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.0
C-2 Giám sát công trường 2 Giám sát công trường-ống phân phối 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22.0
C-3 Giám sát công trường 3 Giám sát công trường-hồ chứa-cửa thu nước 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17.0
C-4 Giám sát công trường 4 Site Supervise-Pump station/Tanks 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19.0
C-5 Giám sát công trường 5 Giám sát công trường-ống truyền tải 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.0
C-6 Quản lý hành chính Quản lý nhân viên hành chính 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26.0
C-7 Thư ký Thư ký 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.0
C-8 Kế toán Kế toán/hóa đơn chứng từ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 26.0
C-9 Phiên dịch Phiên dịch/đánh máy báo cáo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.0
C-10 Hành chính/văn thư Công việc văn phòng chung/đánh máy… 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24.0
C- Tổng nhóm C 216.0
B/C Tổng nhóm B&C 368.0

Tổng nhóm A&B&C 465.0

53.0

91.0

111

202.0

255.0

4.0

160.0 6.0

202.0 8.0

2020-2021

2.0

2.0

2019
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